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BÁO CÁO CÔNG KHAI THƯỜNG NIÊN 

NĂM 2024 

Thực hiện Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT, ngày 03/6/2024 về quy định về công 

khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;  

Thực hiện Công văn số 939/PGDĐT-VP, ngày 18/7/2024 của Phòng GD&ĐT 

huyện Điện Biên, V/v triển khai Thông tư số 09/2024/TT BGDĐT Quy định về công 

khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

Căn cứ tình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024, trường THCS xã 

Thanh Yên báo cáo công khai các thông tin có liên quan đến nhà trường, năm học 2023-

2024 và thông tin đầu năm học 2024-2025, cụ thể như sau:  

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở giáo dục: Trường trung học cơ sở xã Thanh Yên. 

2. Địa chỉ trụ sở và các hoạt động: 

- Địa chỉ trụ sở: Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Điện thoại: 02153954181. 

- Địa chỉ thư điện tử: truongthcsthanhyen.db@gmail.com 

- Cổng thông tin điện tử: https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn 

3. Loại hình cơ sở giáo dục: Công lập. 

4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục: 

* Sứ mạng: “Xây dựng môi trường học tập thân thiện, nền nếp, kỷ cương, chất 

lượng để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất, khả năng sáng 

tạo của bản thân, biết ứng xử văn hóa, giao tiếp văn minh lịch sự và thích ứng với sự 

phát triển của xã hội để trở thành những công dân tốt. Nhà trường sẽ là người bạn 

đồng hành để mỗi ngày học, mỗi ngày sống là một ngày hạnh phúc của từng học sinh 

và gia đình các em”. 

* Tầm nhìn: “Đến năm 2030 Trường THCS xã Thanh Yên phấn đấu là một trường 

có chất lượng giáo dục tốp đầu của tỉnh Điện Biên, có cơ sở vật chất cơ bản hiện đại 

theo mô hình trường học thông minh. Giáo dục học sinh có nền tảng tri thức phổ thông 

toàn diện, có nhân cách và trí tuệ thời đại, có khả năng hội nhập và thích ứng nhanh”. 

* Mục tiêu: 

mailto:truongthcsthanhyen.db@gmail.com
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1). Nâng cao chất lượng đội ngũ CB – GV – NV đáp ứng yêu cầu phát triển giáo 

dục trong thời kỳ mới đáp ứng với việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 

từ năm học 2021-2022. 

2). Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh theo định hướng phát 

triển phẩm chất, năng lực người học. Chất lượng giáo dục được khẳng định trong tốp 

những trường có chất lượng cao của huyện. 

3). Huy động nguồn lực để phát triển tốt nhà trường. Tham mưu với các cấp hoàn 

thiện, bổ sung cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu giảng dạy, trang  thiết bị dạy học hiện 

đại theo định hướng mô hình trường học thông minh. 

4). Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục 

hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của địa phương và đất nước. Trường 

đứng trong tốp đầu về chất lượng giáo dục của tỉnh Điện Biên. 

5).Trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và công nhận 

trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Hàng năm Chi bộ và các tổ chức đoàn thể phấn 

đấu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát  triển 

Trường THCS Thanh Yên được thành lập từ năm 1996; Quá trình xây dựng và 

phát triển, nhà trường đã được công nhân trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2008 (giai 

đoạn 2008- 2013), đến năm 2013 tiếp tục được UBND tỉnh công nhận lại lần 2 (giai 

đoạn 2013-2018), trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 

theo Quyết định số 2217/QĐ-SGDĐT ngày 09/12/2016 của Sở GD&ĐT tỉnh Điện 

Biên, đến năm 2018 được công nhận lần 3 (giai đoạn 2018-2023) và đến năm 2024 tiếp 

tục được Sở GD&ĐT công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 theo Quyết 

định số 53/QĐ-SGDĐT ngày 25/01/2024 và UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn 

quốc gia mức độ 1 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 30/01/2024. Sau 28 năm 

phấn đấu và trưởng thành, được sự quan tâm giúp đỡ của UBND huyện, Phòng GD&ĐT, 

Đảng ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn, trường THCS xã Thanh Yên 

đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt được những thành tích đáng khích lệ. Nhà trường 

nhiều năm liền đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc, luôn nằm trong tốp trên của các 

trường có các hoạt động, phong trào thi đua khá tốt của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện 

Điện Biên. 

6. Thôn tin người đại diện pháp luật 

- Họ và tên: Nguyễn Duy Quảng; Chức vụ: Hiệu trưởng. 

- Địa chỉ nơi làm việc: Trường THCS xã Thanh Yên, Thôn Việt Yên, xã Thanh 

Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Số điện thoại: 0918030838; Địa chỉ thư điện tử: duyquangnau@gmail.com. 

7. Tổ chức bộ máy: 
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a - Quyết định thành lập: Quyết định số 607/QĐ-UB-TC, ngày 25/09/1996 của 

UBND tỉnh Lai Châu (nay là Điện Biên), về việc tách trường phổ thông cơ sở xã Thanh 

Yên thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên thành trường PTTHCS và Tiểu 

học. Trường được đổi tên theo Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 01/06/2021 của 

UBND huyện Điện Biên, về việc đổi tên Trường phổ thông cơ sở xã Thanh Yên thành 

Trường trung học cơ sở xã Thanh Yên. 

b - Hội đồng trường: Hội đồng trường THCS xã Thanh Yên nhiệm kỳ 2021-2026 

được thành lập theo Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 của UBND huyện 

Điện Biên, Về việc thành lập Hội đồng trường THCS xã Thanh Yên nhiệm kỳ 2021-

2026.  

+ Chủ tịch Hội đồng trường: Ông Nguyễn Duy Quảng – Hiệu trưởng, Công nhận 

theo Quyết định số: 2991/QĐ-UBND ngày13/10/2023 của UBND huyện Điện Biên, 

Về việc công nhận chủ tịch Hội đồng trường THCS xã Thanh Yên nhiệm kỳ 2021-2026. 

+ Danh sách các thành viên Hội đồng trường: 

1). Ông: Cà Quốc Phú – Phó chủ tịch UBND xã Thanh Yên. 

2). Bà Hồ Thị Quỳnh – Chủ tịch Công đoàn trường. 

3). Bà Lê Thị Nhung – Phó Hiệu trưởng. 

4). Bà Lò Thị Nguyệt – Tổng phụ trách Đội TNTPHCM. 

5). Bà Lê Thị Năm – Tổ trưởng tổ Sinh – Hóa – Địa. 

6). Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa – Tổ trưởng tổ Văn phòng. 

7). Bà: Phạm Thị Tâm - Trưởng ban ĐDCMHS của trường. 

8). Em Ngô Quang Huy – Đại diện học sinh. 

c- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng: 

- Hiệu trưởng: Ông Nguyễn Duy Quảng, được điều động, bổ nhiệm theo Quyết 

định số: 2569/QĐ-UBND, ngày 30/10/2021 của UBND huyện Điện Biên, Về việc 

chuyển công tác và bổ nhiệm viên chức quản lý. 

- Phó Hiệu trưởng: Bà Lê Thị Nhung, được điều động, bổ nhiệm theo Quyết định 

số: 3443/QĐ-UBND, ngày 29/11/2019 của UBND huyện Điện Biên, Về việc điều động 

và bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường THCS xã Thanh Yên. 

d. Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục:  

Nhà trường được tổ chức và hoạt động theo Thông tư số: 32/2020/TT-BGDĐT 

ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường 

Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường Phổ thông có nhiều  cấp học; 

Quy chế Quy chế làm việc của đơn vị trường THCS xã Thanh Yên, được ban hành theo 

Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của Hiệu trưởng trường THCS xã Thanh 

Yên. Trong đó quy định: 



- Chức năng, nhiệm vụ: Ngoài vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường đã quy 

định tại Điều 2, Điều 3 - Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông 

có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32/2020 ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường trung học cơ sở Thanh Yên còn có các nhiệm vụ: 

+ Tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xây dựng các kế hoạch phát triển giáo 

dục, các Nghị quyết về giáo dục, các Chương trình hành động của Đảng uỷ, UBND, 

thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp về công tác giáo dục. Tham gia công 

tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương. 

+ Thực hiện công tác tư tưởng, chính trị và công tác phát triển Đảng trong trường 

học. Chỉ đạo các cán bộ, viên chức, đảng viên giữ mối quan hệ với cấp uỷ Đảng, chính 

quyền nơi cư trú. Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trường học. 

+ Là cơ quan thường trực, tham mưu về tổ chức, kế hoạch phát triển và hoạt động 

của Hội khuyến học xã, Trung tâm học tập cộng đồng của xã. 

+ Giữ mối quan hệ phối hợp với các cơ quan ban ngành trên điạ bàn xã, các thôn 

bản, Ban đại diện Cha mẹ học sinh, các bộ phận của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

đ – Quyết định chia tách và thành lập: Từ khi thành lập năm 1996 chưa chia tách 

và thành lập mới. 

e – Họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc và 

trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể: 

TT Họ và 

tên 

Chức vụ Số điện 

thoại 

Thư điện tử Nhiệm vụ 

1 

Nguyễn 

Duy 

Quảng 

Bí thư chi 

bộ, Chủ tịch 

HĐ trường, 

Hiệu trưởng 

0918030838 
Duyquangnau 

@gmail.com 

Lãnh đạo toàn diện hoạt 

động của nhà trường. 
Chịu trách nhiệm tổ chức, 

quản lý, điều hành các 

hoạt động và chất lượng 

giáo dục của nhà trường. 

2 
Lê Thị 

Nhung 

Phó bí thư 

chi bộ, Phó 

Hiệu 

trưởng, 

thành viên 

HĐ trường 

0915649688 
lenhung70.gvtn 

@gmail.com 

Chịu trách nhiệm quản lý, 

điều hành công việc do 

hiệu trưởng phân công; 

điều hành hoạt động của 

nhà trường khi được hiệu 

trưởng ủy quyền. 

3 
Hồ Thị 

Quỳnh 

Chủ tịch 

Công đoàn, 

thành viên 

HĐ trường 

0976564478 
Hoquynhhieu 

@gmail.com 

Quản lý, chỉ đạo hoạt 

động công đoàn trong nhà 

trường. 

4 
Lò Thị 

Nguyệt 

Tổng phụ 

trách Đội 

TNTPHCM, 

0947849979 
longuyetty82 

@gmail.com 

Quản lý, xây dựng tổ 

chức Đội TNTPHCM; 

Tham mưu cho Thực hiện 



thành viên 

HĐ trường 

nhiệm vụ theo Thông tư 

27/2017/TT-BGDĐT 

5 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Chi ủy viên, 

tổ trưởng tổ 

KHTN 

0353090907 
haphuong1081 

@gmail.com 

Quản lý, chỉ đạo hoạt 

động tổ chuyên môn 

KHTN. 

6 

Đặng 

Thị 

Hồng 

Chi ủy viên, 

tổ trưởng tổ 

KHXH 

0359344268 
danghong.thanhyen 

@gmail.com 

Quản lý, chỉ đạo hoạt 

động tổ chuyên môn 

KHXH. 

7 

Phạm 

Thị 

Tuyết 

Tổ trưởng tổ 

HĐGD&NN 
0912687674 

phamthituyet.thcsthanhyen 

@gmail.com 

Quản lý, chỉ đạo hoạt 

động tổ chuyên môn 

HĐGD&NN. 

8 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Hoa 

Tổ trưởng tổ 

Văn phòng; 

Nhân viên Y 

tế 

0971873818 
Thutrangdienbien 

@gmai.com 

Quản lý, chỉ đạo hoạt 

động tổ Văn Phòng; Phụ 

trách công tác Y tế trường 

học; ANAT trường học 

9 
Nông 

Thị Hảo 

Giáo viên, 

Trưởng ban 

TTrND 

0989783040 vunghiatung@gmail.com 

Chỉ đạo thực hiện nhiệm 

vụ của Ban thanh tra nhân 

dân trong nhà trường. 

- Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà trường: 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-27-2017-TT-BGDDT-giao-vien-Tong-phu-trach-Doi-Thieu-nien-Tien-phong-Ho-Chi-Minh-367575.aspx?anchor=dieu_3
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-27-2017-TT-BGDDT-giao-vien-Tong-phu-trach-Doi-Thieu-nien-Tien-phong-Ho-Chi-Minh-367575.aspx?anchor=dieu_3


8. Các văn bản khác của cơ sở giáo dục 

8.1. Kế hoạch số 52/KH-THCSTY, ngày 27/8/2021 của trường THCS xã Thanh 

Yên, Kế hoạch chiến lược phát triển trường THCS xã Thanh Yên, giai đoạn 2021-2026, 

tầm nhìn đến năm 2030. Đã được phòng GD&ĐT phên duyệt. 

Địa chỉ truy câp: https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/vi/laws/detail/Ke-

hoach-chien-luoc-phat-trien-giai-doan-2021-2026-tam-nhin-2030-49/ 

8.2. Kế hoạch số 119/QĐ-THCS ngày 23/9/2024 của Trường THCS xã Thanh 

Yên, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025. 

Địa chỉ truy câp: 

https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/uploads/news/2024_10/ke-hoach-

nhiem-vu-nam-hoc-2024-202523.09.2024_14h32p22_signed.pdf 

8.3. Quyết định số 95/QĐ-THCS ngày 23/9/2024 của Hiệu trưởng trường THCS 

xã Thanh Yên, Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường 

THCS xã Thanh Yên. 

Địa chỉ truy câp: 

https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/uploads/news/2024_10/quy-che-

thuc-hien-dan-chu-23.09.2024_14h54p22_signed.pdf 

8.4. Quyết định số 101/QĐ-THCS ngày 26/9/2023 của Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

trường THCS xã Thanh Yên, Về việc ban hành Quy chế làm việc của trường THCS xã 

Thanh Yên. 

Địa chỉ truy câp: 

https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/uploads/news/2024_10/qd-ban-

hanh-quy-che-lam-viec-cua-co-quan.pdf 

8.5. Quyết định số 94/QĐ-THCS ngày 25/9/2023 của Hiệu trưởng trường THCS 

xã Thanh Yên, Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ các loại quỹ nhà trường và 

ngân sách nhà nước. 

Địa chỉ truy câp: 

https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/uploads/news/2024_10/quy-che-ql-

sd-tai-san-cong-chu-ky.pdf 

8.6. Quyết định số 96/QĐ-THCS ngày 23/9/2024 của Hiệu trưởng trường THCS 

xã Thanh Yên, Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của trường 

THCS xã Thanh Yên. 

Địa chỉ truy câp: 

https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/vi/laws/detail/Ke-hoach-chien-luoc-phat-trien-giai-doan-2021-2026-tam-nhin-2030-49/
https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/vi/laws/detail/Ke-hoach-chien-luoc-phat-trien-giai-doan-2021-2026-tam-nhin-2030-49/
https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/uploads/news/2024_10/ke-hoach-nhiem-vu-nam-hoc-2024-202523.09.2024_14h32p22_signed.pdf
https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/uploads/news/2024_10/ke-hoach-nhiem-vu-nam-hoc-2024-202523.09.2024_14h32p22_signed.pdf
https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/uploads/news/2024_10/quy-che-thuc-hien-dan-chu-23.09.2024_14h54p22_signed.pdf
https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/uploads/news/2024_10/quy-che-thuc-hien-dan-chu-23.09.2024_14h54p22_signed.pdf
https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/uploads/news/2024_10/qd-ban-hanh-quy-che-lam-viec-cua-co-quan.pdf
https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/uploads/news/2024_10/qd-ban-hanh-quy-che-lam-viec-cua-co-quan.pdf
https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/uploads/news/2024_10/quy-che-ql-sd-tai-san-cong-chu-ky.pdf
https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/uploads/news/2024_10/quy-che-ql-sd-tai-san-cong-chu-ky.pdf


https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/uploads/news/2024_10/quy-che-ql-

sd-tai-san-cong-chu-ky.pdf 

 8.7. Quyết định số 98/QĐ-THCS ngày 23/9/2024 của Hiệu trưởng trường THCS 

xã Thanh Yên, Về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại thi đua cán bộ quản lý, 

giáo viên và nhân viên Trường THCS xã Thanh Yên - Năm học 2024-2025. 

Địa chỉ truy câp: 

https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/uploads/news/2024_10/quy-che-

danh-gia-xep-loai-thi-dua-nam-hoc-2024-2025.pdf 

8.8. Quyết định số 72/QĐ-THCS ngày 04/9/2024 của Hiệu trưởng trường THCS 

xã Thanh Yên, Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên 

Năm học 2024-2025. 

Địa chỉ truy câp: 

https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/uploads/news/2024_10/qd-phan-

cong-nv-nam-hoc-2024-2025.pdf 

II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN 

1.  Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc 

làm và trình độ được đào tạo: 

STT 

Tên Vị trí việc làm 

Cơ cấu ngạch viên 

chức và người lao 

động 

Trình độ 

đào tạo 

Dự kiến số 

lượng 

người làm 

việc 

Tỷ lệ 

 

 Tổng 32   

I Vị trí lãnh đạo, quản lý 3 9,4%  

1 Hiệu trưởng 1 3% Thạc sĩ 

2 Phó hiệu trưởng 2 6,3% Đại học 

II 
Vị trí làm việc chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 
26 81,3% 

 

1 Giáo viên THCS hạng I  0 0  

2 Giáo viên THCS hạng II 22 68,8% Đại học 

3 Giáo viên THCS hạng III  3 9,4% Đại học 

4 Thiết bị, thí nghiệm  1 3% Đại học 

https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/uploads/news/2024_10/quy-che-ql-sd-tai-san-cong-chu-ky.pdf
https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/uploads/news/2024_10/quy-che-ql-sd-tai-san-cong-chu-ky.pdf
https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/uploads/news/2024_10/quy-che-danh-gia-xep-loai-thi-dua-nam-hoc-2024-2025.pdf
https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/uploads/news/2024_10/quy-che-danh-gia-xep-loai-thi-dua-nam-hoc-2024-2025.pdf
https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/uploads/news/2024_10/qd-phan-cong-nv-nam-hoc-2024-2025.pdf
https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/uploads/news/2024_10/qd-phan-cong-nv-nam-hoc-2024-2025.pdf


III 
Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp 

chuyên môn dùng chung 
3 9,4% 

 

1 Thư viện viên hạng IV 0 0 0 

2 Kế toán viên 1 3% Đại học 

3 Văn thư viên trung cấp 1 3% Cao đẳng 

4 Y  tế trường học 1 3% Trung cấp 

IV Các vị trí kiêm nhiệm    

1 Giáo vụ Kiêm nhiệm  

2 Tư vấn học sinh Kiêm nhiệm  

3 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Kiêm nhiệm  

4 Quản trị công sở Kiêm nhiệm  

5 Thủ quỹ Kiêm nhiệm  

 

2. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy 

định. 

Nhà trường đã triển khai quy trình đánh giá Chuẩn Hiệu  trưởng, Phó Hiệu trưởng 

theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp Giáo 

viên theo Thông tư số 20//2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 vào tháng 5/2024.  

Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên: 28 người. Kết quả đánh giá Chuẩn nghề nghiệp 

năm học 2023-2024 cụ thể như sau: 

- Chuẩn Hiệu trưởng: Đạt loại Tốt (theo công văn số: 792 /PGDĐT-TCCB, ngày 06 

tháng 6 năm 2024 của Phòng  GD&ĐT huyện Điện Biên V/v thông báo kết quả đánh giá 

Chuẩn nghề nghiệp theo Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm 

học 2023 – 2024 ). 

- Chuẩn Phó Hiệu trưởng: Đạt loại Tốt ( Do Hiệu trưởng đánh giá). 

- Chuẩn nghề nghiệp Giáo viên: Tổng số giáo viên được đánh giá 27 người. Trong 

đó: 

+ Đạt loại Tốt: 12 người chiếm tỷ lệ 44,4%. 

+ Đạt loại Khá: 15 người chiếm tỷ lệ 55,6%. 

( Không có giáo viên chuẩn nghề nghiệp xếp loại Đạt) 

3. Số lượng, tỷ lệ giáo viên cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng 

hằng năm theo quy định. 



Kết quả Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2023-2024 theo Quyết định số 990/QĐ-

SGDĐT ngày 01/8/2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên. Cụ thể: 

- Tổng số CBQL, GV được công nhận hoàn thành Kế hoạch BDTX: 29 người đạt 100%. 

- Đối với Nhân viên: Y tế, Kế toán, Thiết bị, Văn thư và bảo vệ trong năm học đã tham 

gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng do Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Cơ quan y tế, cơ quan công an 

tổ chức bồi dưỡng, tập huấn. 

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT 

 1. Diện tích đất xây dựng trường, diện tích bình quân tối thiểu cho một học 

sinh; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định; 

Trường có khuôn viên riêng biệt, với tổng diện tích 11.651,2m2 đã được cấp quyền 

sử dụng đất, bình quân 24,5m2/HS. Có hệ thống sân chơi với diện tích 1800m2, bãi tập 

có diện tích 2500m2; có đủ thiết bị đảm bảo an toàn để luyện tập thể dục, thể thao và tổ 

chức các hoạt động giáo dục của nhà trường. 

Đối chiếu với quy định tại Khoản 3- Điều 13- Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26/5/2020 của Bộ GD&ĐT, Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp 

học, quy định diện tích tối thiếu 10m2/HS. Thực tế diện tích đất của nhà trường đạt bình 

quân 24,5m2/HS, vượt 14, 5m2/HS. 

2. Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị; khối phòng học tập; 

khối phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục 

vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định. 

a. Khối phòng hành chính quản trị 

Khối phòng hành chính đảm bảo theo quy định tại Thông tư 13/2020/TTBGDĐT 

gồm: 01 phòng Hiệu trưởng; 01 phòng Phó hiệu trưởng; 01 phòng Văn phòng; 03 Phòng 

dành cho tổ bộ môn; 01 phòng Công đoàn; 01 phòng Văn thư – Thủ quỹ; 01 phòng Kế 

toán; 01 phòng Y tế; 01 phòng thường trực bảo vệ. Các phòng có đủ diện tích, gắn tên 

biển phòng, được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu đáp ứng nhu cầu 

sử dụng.  

Có nhà vệ sinh dành cho CBGVNV gồm 04 phòng vệ sinh, phòng vệ sinh nam, 

nữ riêng biệt, vị trí thuận tiện cho sử dụng, không làm ảnh hưởng môi trường. 

Có 02 khu để xe của giáo viên, cán bộ, nhân viên: 01 khu để xe ô tô; 01 khu để 

xe máy, có mái che và đủ chỗ cho giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường. 

b. Khối phòng học tập 

Trường có 13 phòng học được xây dựng kiên cố đảm bảo mỗi lớp 01 phòng học, 

đảm bảo theo qui định. Mỗi phòng học có đủ số lượng bàn ghế cho HS ngồi, bàn ghế 

đảm bảo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ 

Y tế, phù hợp với chiều cao HS. Trong mỗi phòng học đều có hệ thống điện sáng, quạt 

mát, bàn, ghế GV, bảng chống lóa, cửa sổ đủ ánh sáng, thoáng mát đảm bảo điều kiện 



thuận lợi cho HS khuyết tật học hòa nhập. Vệ sinh các phòng học sạch sẽ, thoáng mát 

đảm bảo theo quy định vệ sinh học đường. 

Trường có 11 phòng học bộ môn: Phòng học Ngoại ngữ 46m2, Tin học 46m2, 03 

KHTN 118,5m2, 02 Công nghệ 65m2, 02 KHXH 65m2, 01 Nghệ thuật 46m2, 01 phòng 

đa chức năng 46m2. Nhà trường sử dụng nhờ nhà đã năng của xã 180m2 để phục vụ cho 

công tác giảng dạy, học tập và tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khoá…. 

Bàn ghế đảm bảo quy định, có hệ thống điện sáng, quạt mát, bàn ghế, tủ, giá, kệ 

chuyên dụng. Trang thiết bị dạy học phòng bộ môn đảm bảo theo quy định tại danh 

mục thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo để phục vụ cho việc dạy 

và học cũng như nghiên cứu của GV và HS đáp ứng nhu cầu dạy và học theo chương 

trình Trường học mới và chương trình GDPT 2018 

c. Khối phòng hỗ trợ học tập 

Thư viện nhà trường có tổng diện tích 150m2, với số chỗ ngồi cho HS là 68, GV là 

25, phòng đọc được tích hợp cùng trong thư viện. Phòng thư viện được bố trí khoa học, 

thoáng mát, đủ ánh sáng và thẩm mĩ. Có hệ thống sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo 

dục, băng đĩa và các xuất bản phẩm tham khảo,… tối thiểu phục vụ hoạt động nghiên cứu, 

hoạt động dạy học và học hiệu quả. Tài nguyên trong thư viện được mã hóa, dễ quản lý, 

tìm kiếm. Thư viện có 07 máy tính được kết nối Intenet đảm bảo thuận tiện cho việc tìm 

kiếm thông tin, tra cứu tài liệu đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, hoạt động dạy học, các hoạt 

động khác của cán bộ quản lý, GV, NV và HS. Thư viện nhà trường được Phòng GD&ĐT 

công nhận Thư viện đạt tiêu chuẩn Mức độ 2 theo quyết định số 291/QĐ-PGDĐT ngày 

03 tháng 11 năm 2023. 

01 Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập 

được bố trí kết hợp với Phòng Y tế. 

01 phòng thiết bị giáo dục có diện tích 20m2 để bảo quản các thiết bị dạy học 

dùng chung. 

01 phòng Đội - Truyền thống 46m2 được đầu tư bài trí khoa học, có tính giáo dục 

truyền thống. 

d. Khối phụ trợ 

Khối phụ trợ bao gồm: 01 phòng Hội đồng 46m2; 03 phòng tổ chuyên môn; 01 

phòng Y tế; 02 nhà kho; 02 khu để xe học sinh có mái che; 02 khu vệ sinh học sinh tách 

biệt nam nữ. Có cổng trường, biển tên trường theo đúng quy định của Điều lệ trường 

trung học, có trường rào kiên cố bao quanh. 

e. khu sân chơi, thể dục thể thao 

Hệ thống sân chơi với diện tích 1800m2, bãi tập có diện tích 2500m2; có đủ thiết 

bị đảm bảo an toàn để luyện tập thể dục, thể thao và tổ chức các hoạt động giáo dục của 

nhà trường 

f. Khối phục vụ sinh hoạt: Không có do không có HS bán trú, không tổ chức nấu 

ăn. 



g. Hạ tầng kỹ thuật 

- Có 02 nguồn nước bao gồm nguồn nước máy và nguồn giếng khoan đảm bảo 

tiêu chuẩn, áp ứng nhu cầu sử dụng; Hệ thống thoát nước được bố trí xung quanh trường 

đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời. 

- Hệ thống cấp điện: bảo đảm đủ công suất và an toàn phục vụ hoạt động của nhà 

trường; 

- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy: bảo đảm theo các quy định hiện hành, có 14 

bình chữa  cháy được bố trí tại các địa điềm cần thiết; 

- Hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc: có 02 đường truyền internet tốc độ cao 

của Viettel và VNPT đáp ứng cho hoạt động quản lý, chuyên môn dạy và học. 

-  Khu thu gom rác thải: bố trí độc lập, cách xa các khối phòng chức năng, ở cuối 

hướng gió; có lối ra vào riêng, thuận lợi cho việc thu gom, vận chuyển rác; có hệ thống 

thoát nước riêng, không ảnh hưởng đến môi trường. 

3. Thiết bị dạy học 

Nhà trường có đầy đủ thiết bị dạy học tối thiểu để thực hiện Chương trình GDPT 

2018, theo quy định tại Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ 

GD&ĐT, Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở. 

Phòng tin học với 25 máy tính kế nối mạng iternet phục vụ giảng dạy môn Tin 

học trong nhà trường. 

Có 10/13 Phòng học được trang bị máy chiếu phục vụ cho việc giảng dạy và học 

tập. 

4. Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt. 

Thực hiện các Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong 

trường THCS xã Thanh Yên: 

- Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Điện Biên, Về 

việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 trong cơ sở giáo dục phổ thông 

tỉnh Điện Biên; 

- Quyết định số 725/QĐ-UBND, ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh Điện Biên, Về 

việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 trong cơ sở giáo dục phổ thông 

tỉnh Điện Biên; 

- Quyết định số 699/QĐ-UBND, ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh Điện Biên, Về 

việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và môn Lịch sử lớp 10 (bổ 

sung) sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Điện Biên; 

- Quyết định số 877/QĐ-UBND, ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh Điện Biên, Về 

việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 và bổ sung sử dụng trong 

cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Điện Biên từ năm học 2024-2025; 



Sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường theo các Quyết định phê duyệt các khối 

lớp 6,7,8,9 là Bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức và cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam. 

Riêng sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 6,7,8,9 từ năm học 2024-2025 nhà 

trường sử dụng sách “I- Learn Smart World” Bộ sách được sản xuất do sự phối hợp 

của Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam thuộc Tập đoàn Giáo dục Đại 

Trường Phát  và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức biên soạn. 

Toàn bộ Danh mục đã được công khai trên Website của nhà trường.  

IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

1. Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; kế hoạch cải 

tiến chất lượng sau tự đánh giá. 

Đối chiếu các kết quả về hoạt động giáo dục mà nhà trường đã đạt được với Thông 

tư số: 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy 

định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường 

trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, nhà trường đã 

đạt được những kết quả cụ thể về các chỉ số, các tiêu chí như sau: 

- Số lượng và tỷ lệ phần trăm các tiêu chí đạt và không đạt: 

+ Số lượng và tỷ lệ % các tiêu chí đạt Mức 1: 28/28, đạt tỷ lệ 100%; 

+ Số lượng và tỷ lệ % các tiêu chí đạt Mức 2: 28/28, đạt tỷ lệ 100%; 

+ Số lượng và tỷ lệ % các tiêu chí đạt Mức 3: 20/20, đạt tỷ lệ 90%. 

 - Các tiêu chí đạt và không đạt Mức 4: 

+ Số lượng và tỷ lệ % các tiêu chí đạt Mức 4: 3/6, đạt tỷ lệ 50%; 

+ Số lượng và tỷ lệ % tiêu chí không đạt Mức 4: 3/6, đạt tỷ lệ 50%; 

- Mức đánh giá của cơ sở giáo dục: Mức 3; 

Nhà trường kiểm định CLGD đạt Cấp độ 3 và đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2; 

Đối với từng tiêu chí nhà trường đều xác định điểm mạnh, điểm yếu và xây dựng 

Kế hoạch cải tiến chất lượng đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn và có tính khả 

thi. 

2. Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, 

đạt chuẩn quốc gia của cơ sở giáo dục qua các mốc thời gian; kế hoạch và kết quả 

thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 05 năm và hằng năm. 

Trường đã được công nhân trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2008 (giai đoạn 

2008- 2013), đến năm 2013 tiếp tục được UBND tỉnh công nhận lại lần 2 (giai đoạn 

2013-2018), trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 theo 

Quyết định số 2217/QĐ-SGDĐT ngày 09/12/2016 của Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên.  

Đến năm 2018 được công nhận đạt chuẩn Quốc gia lần 3 (giai đoạn 2018-2023) và đến 



năm 2024 tiếp tục được Sở GD&ĐT công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp 

độ 2 theo Quyết định số 53/QĐ-SGDĐT ngày 25/01/2024 và UBND tỉnh công nhận 

trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 

30/01/2024.  

Nguyên nhân tại lần kiểm định công nhận lại năm 2024 nhà trường chỉ đạt kiểm 

định CLGD Cấp độ 3 và đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2. Là do tiêu chuẩn về cơ sở vật 

chất không đáp ứng được yêu cầu của Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT Quy định tiêu 

chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học 

phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT 

quy định phòng học bộ môn cơ sở giáo dục phổ thông. Do các phòng học, phòng học 

bộ môn được xây dựng cách đây 20 năm nên không đáp ứng được quy định theo chuẩn 

mới. 

Để nâng cao cấp độ kiểm định chất lượng CSGD và Mức độ trường đạt chuẩn 

Quốc gia, nhà trường đã có Kế hoạch, lộ trình đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí nguồn 

lực đầu tư để đảm bảo điều kiện chuẩn theo quy định.  

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

1. Thông tin về kế hoạch hoạt động giáo dục của năm học 2024-2025: 

a. Kế hoạch tuyển sinh năm học 2025-2026. 

- Đối tượng tuyển sinh: 

+ Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2023-2024 hoặc các năm 

trước trong độ tuổi (quy định theo Điều 33 Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 

15/9/2020 của Bộ GDĐT). Cụ thể: 

+ Độ tuổi: Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2013). Học sinh 

trong độ tuổi.  

+ Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh 

vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng 

căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình cấp tiểu học; 

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi 

cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định. 

Những trường hợp đặng biệt: 

+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh vào học tiểu học ở độ tuổi cao 

hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm 

tốt nghiệp tiểu học. 



+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy 

định. 

- Chỉ tiêu tuyển sinh:  Tuyển sinh 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình 

tiểu học năm học 2023 - 2024 trong xã vào lớp 6. 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thông qua hồ sơ.  

- Thời gian tuyển sinh:  

+ Đợt 1: Thời gian tuyển sinh từ ngày 23/5/2025 – 30/5/2025. 

+ Đợt 2: Thời gian tuyển sinh từ ngày 01/8/2025 – 20/8/2025. 

- Hồ sơ tuyển sinh gồm: 

Hồ sơ gồm: 

+ Đơn dự tuyển (do nhà trường quy định); 

+ Giấy khai sinh bản sao hợp lệ; 

+ Bản điện tử học bạ tiểu học (hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ); 

+ Bản chính hoặc bản sao các giấy tờ xác nhận có liên quan tới chế độ ưu 

tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).  

+ Quyết định cho phép học vượt lớp hoặc học tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy 

định (nếu thuộc các đối tượng trên). 

+ Giấy tờ xác nhận đối tượng chính sách: Bản sao Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hồ sơ học sinh khuyết tật (nếu có). 

b. Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2024-2025. 

Kế hoạch số 101/KH-THCS ngày 3/9/2024, Kế hoạch giáo dục nhà trường. Được 

xây dựng chi tiết cụ thể bao gồm: Kế hoạch giáo dục nhà trường, Kế hoạch giáo dục tổ bộ 

môn và Kế hoạch giáo dục từng môn học, được đăng tải công khai trên Website của nhà 

trường. 

Địa chỉ truy cập:  

https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/uploads/news/2024_10/kh-gd-nha-

truong-24-25-thcs-tyen.pdf 

c. Quy chế phối hợp giữa cơ sở giáo dục với gia đình và xã hội trong việc 

chăm sóc, giáo dục học sinh; 

Các quy chế phối hợp bao gồm:  

- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Đại diện Cha-Mẹ học sinh và phối 

hợp với Trường THCS xã Thanh Yên, nhiệm kỳ 2024-2025. 

https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/uploads/news/2024_10/kh-gd-nha-truong-24-25-thcs-tyen.pdf
https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/uploads/news/2024_10/kh-gd-nha-truong-24-25-thcs-tyen.pdf


- Quy chế phối hợp giữa Trạm y tế xã Thanh Yên với nhà trường trong việc 

chăm sóc sức khỏa học sinh. 

- Quy chế phối hợp đảm bảo An ninh trật tự, an toàn trường học giữa Công an 

xã Thanh Yên với Nhà trường. 

Được đăng tải trên Website: https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn 

d. Các chương trình, hoạt động hỗ trợ học tập, rèn luyện, sinh hoạt cho học 

sinh ở cơ sở giáo dục. 

- Chương trình rèn luyện đội viên của Đội  TNTPHCM. 

- Hoạt động trải nghiệm bao gồm: Tham quan trải nghiệm các di tích lịch sử trên 

địa bàn Thành phố Điện Biên phủ và huyện Điện Biên; Tham quan trải nghiệm giao 

lưu với Can bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1- Trung đoàn 749. 

- Tổ chức các câu lạc bộ TDTT, Văn nghệ, Hội hóa, Tin học để những học sinh 

có năng khiếu, sở thích, đam mê tham gia nhằm phát huy hết khả năng của học sinh. 

- Hoạt động bổi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9, giao lưu Olimpic 

các môn văn hóa lớp 6,7,8. Tổ chức cho HS tham gia các cuộc thi trực tuyến trên mạng 

intenet. 

2. Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước: 

Kết quả phát triển quy mô trường lớp, huy động: Năm học 2023-2024 nhà trường 

có 14 lớp, 475 học sinh đạt tỷ lệ 33,9 HS/ lớp. Tỷ lệ huy động trẻ 11 tuổi  học lớp 6 là 

143/144 đạt 99,3%, Đạt chỉ tiêu do huyện giao (99,3%) 1 HS khuyết tật không đi học. 

Tỷ lệ huy động dân số 11-14 tuổi học THCS  đạt 472/474, tỉ lệ 99,6%. Đạt vượt chỉ tiêu 

do huyện giao (99,4%); Tổng số thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 tốt nghiệp 

THCS 395/405, tỉ lệ 97,5%. Đạt vượt chỉ tiêu do huyện giao (97 %). 

Kết quả chất lượng giáo dục: Nhà trường có mặt bằng chất lượng đảm bảo tiêu 

chí chất lượng của trường chuẩn quốc gia, đa số học sinh có ý thức tu dưỡng rèn luyện 

tốt. Thể hiện qua kết quả năm học 2022-2023: 

Lớp 6, 7, 8 thực hiện Chương trình GDPT 2018 (376 HS): KQ sau KT lại. 

- Kết quả học tập: Loại Tốt: 48/376 (12,8%); Loại khá: 187/376 (49,7%); Loại 

đạt 139/376 (37%); Chưa đạt 1/376 (0,27%) -HS lưu ban.  

- Kết quả ràn luyện: Loại tốt: 289/376 (76,9%); Loại khá: 86/376  (22,9%); Loại 

đạt: 1/376 (0,27%), không có HS xếp loại chưa đạt. 

Lớp 9 theo mô hình trường học mới (97 HS): KQ sau KT lại. 

- Xếp loại Học tập: HHT: 17/97 = 17,5%; HT: 72/97 = 74,2%, Có ND chưa hoàn 

thành: 8/97 = 8,2%. 

https://thcsthanhyen.huyendienbien.edu.vn/


- Xếp loại Năng lực: Tốt: 18/97 = 17,5%; Đạt: 69/97 = 71,1%, Cần cố gắng: 

10/97 = 10,3%. 

- Xếp loại Phẩm chất: Tốt: 70/97= 72,2%; Đạt: 22/97 = 22,7%; Cần cố gắng: 

5/97 = 5,2%. 

- Xếp loại chung:  + Hoàn thành chương trình: 84/97 = 86,6%. 

+ Không HTCT: 13/97= 13,4%. 

- Số HS được chuyển lớp sau kiểm tra lại: 375/376 (99,7%)  – 1 HS lớp 7 lưu ban. 

- Tỷ lệ tốt nghiệp THCS 96/97 đạt 99% (1 HS không HTCT không đủ điều kiện 

TN THCS). 

- Tỷ lệ học sinh bỏ học: 1/475 (0, 2%). 

- Về công tác bồi dưỡng HSG:  Nhà trường có 55 giải cấp huyện (9 giải lớp 9; 

39 giải lớp 6,7,8; 8 giải IOE), Có 9 giải cấp tỉnh (4 giải lớp 9; 4 giải IOE). Xếp thứ 

7/17 trường THCS trong toàn huyện (xếp sau các trường THCS: Thanh Xương, Noong 

Hẹt, Thanh Hưng, Pom Lót, Thanh Chăn, Thanh Luông).. 

- Bồi dưỡng HS năng khiếu: Tham gia HKPĐ cấp huyện đạt 30 giải (7 giải nhất, 

9 giải nhì, 14 giải ba); HKPĐ cấp tỉnh có 10 HS được tuyển chọn tham gia thi đấu và 

đã đạt 9 giải (4 giải nhất, 3 giải nhì, 2 giải ba). Xếp thứ 3/17 trường THCS trong toàn 

huyện (xếp sau các trường THCS: Thanh Xương, Thanh Hưng). 

- Cuộc thi KHKT: 03 sản phẩm đạt giải cấp huyện (1 giải nhất, 2 giải KK), 01 sản 

phẩm đạt giải ba cấp tỉnh. Xếp thứ 1/17 trường THCS trong toàn huyện. 

- Cuộc thi STTTNNĐ cấp huyện có 02 sản phẩm đạt giải (đạt 1 giải B, 1 giải C), 

có 02 sản phẩm được chọn tham gia dự thi cấp tỉnh đạt 1 giải C và 1 giải KK. Xếp thứ 

3/17 trường THCS trong toàn huyện (xếp sau THCS Thanh Xương, TH&THCS Sam 

Mứn). 

Về đội ngũ:  Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên 34 người (33 biên chế, 01 hợp 

đồng), trong đó BGH 2 đ/c; 01 tổng phụ trách đội, GV giảng dạy: 26 (1 GV tăng cường 

lên Phòng GD&ĐT) đạt tỷ lệ 1,86 GV/lớp; 5 nhân viên (01 hợp đồng). Trình độ đào 

tạo: Thạc sĩ: 1/34 (2,9%),  Đại học: 30/34 (88,2%); Cao đẳng: 1 (2,9%); Trung cấp 1 

(2,9%), chưa qua đào tạo 1 (VN bảo vệ). Chất lượng đội ngũ: GVDG các cấp 21/27 

(77,8%): GVDG cấp tỉnh 4/27 (14,8%); GVDG cấp huyện 11/27 (40,7%), 100% có 

phẩm chất chính trị đạo đức tốt, tâm huyết với nghề. 100% giáo viên có trình độ và khả 

năng ứng dụng CNTT trong chuyên môn và giảng dạy. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 

BDTX đối với CBQL và GV 29/29 CBQL-GV được công nhận hoàn thành chương 

trình BDTX.  

Về kết quả đánh giá xếp loại, thi đua khen thưởng:  

- Kết quả xếp loại thi đua nhà trường theo bộ tiêu chí đánh giá  



- Tập thể: Nhà trường được UBND huyện Điện Biên công nhận Tập thể  lao động 

tiên tiến; Được Sở GD&ĐT tặng Giấy khen. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đều 

được công nhận tổ chức vững mạnh, Công đoàn được LĐLĐ huyện tặng Giấy khen. 

- Cá nhân:  

+ Tổng số viên chức được đánh giá xếp loại viên chức: 34 người, trong đó xếp 

loại HTXSNV: 6 chiếm tỷ lệ 18,1%, HHTNV: 27 chiếm tỷ lệ 81,9%. 

+ Tổng số CBQL, GV được đánh giá theo chuẩn: 29 người, trong đó xếp loại 

Tốt: 15 chiếm tỷ lệ 51,7%, Khá: 14 chiếm tỷ lệ 48,3%. 

+ Tổng số đảng viên được đánh giá trong cuối năm 2023: 28 đảng viên, trong đó 

xếp loại HTXSNV: 5 đảng viên chiếm tỷ lệ 17,9%, HHTNV: 23 chiếm tỷ lệ 82,1%. 

+ Thi đua – khen thưởng: LĐTT: 34/34 (100%) trong đó CSTĐ: 8/34 (23,5%), 

UBND huyện tặng giấy khen: 03 cá nhân;, UBND tỉnh tặng Bằng khen: 01 cá nhân, 01 

cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 

VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 

1. Tình hình tài chính của nhà trường trong năm tài chính trước liền kề thời 

điểm báo cáo theo quy định pháp luật, trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi hoạt 

động như sau: 

a. Các khoản thu phân theo: 

Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước: 5.888.748.494 đồng. 

Nguồn học phí : 72.685.500 đồng 

Kinh phí tài trợ: 222.880.000 đồng 

b. Các khoản chi phân theo: 

Tiền lương+ phụ cấp lương+ các khoản đóng góp theo lương: 5.083.939.054 đ. 

Chi cơ sở vật chất và dịch vụ: 411.531.460 đồng 

Chi hỗ trợ cho người học, hoạt động phong trào, thi đua, khen thưởng,…: 

348.237.380 đồng 

Chi khác: 45.040.600 đồng 

2. Các khoản thu và mức thu đối với người học năm học 2024-2025: 

Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND, ngày 18/6/2024 của của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Điện Biên Quy định mức học phí từ năm học 2023-2024 đối với các cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Nghị quyết số 

06/2024/NQ-HĐND, ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, Quy định 

Danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ trợ 

hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. 

a. Học phí: Mức thu:  



- Mức thu:  25.000đ/học sinh/ tháng đối với học sinh thuộc khu vực I  

- Mức thu:  15.000đ/học sinh/ tháng đối với học sinh thuộc khu vực II 

- Mức thu:  10.000đ/học sinh/ tháng đối với học sinh thuộc khu vực II 

b. Dịch vụ dọn vệ sinh: Mức thu: 90.000đ/học sinh/năm. 

c. Dịch vụ tổ chức thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT: 10.000 đồng/học sinh/lần. 

d. Dịch vụ quản lý học sinh khi tham gia hoạt động ngoại khóa, tham quan: 8.000 

đồng/học sinh/lần. 

3. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm: 

a) Trường có học sinh được hưởng các chế độ chính sách theo NĐ 81/2021 về 

chính sách miễn giảm học phí và chi phí học tập; hỗ trợ chính sách theo thông tư liên 

tịch số 42/2013 đối với người khuyết tật. 

b) Kết quả thực hiện chính sách: 

- Chính sách theo NĐ 81/2021: Cấp bù và miễn giảm học phí: 149 học sinh với 

kinh phí NSNN hỗ trợ là: 29.227.500 đồng 

- Chính sách hỗ trợ chi phí học tập: 122 học sinh với kinh phí NSNN hỗ trợ là: 

228.600.000 đồng. 

Chính sách theo TT 42/2013 (Học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật): 

02 học sinh với kinh phí NSNN hỗ trợ là: 24.440.000 đồng. 

4. Số dư các quỹ: 

Nguồn kinh phí tài trợ: 29.054.792đ ( Do VĐTT là theo năm học nên chuyển số 

dư sang năm sau) 

VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC 

Năm học 2023-2024, nhà trường cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra. 

Những chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước được triển khai cụ 

thể và tổ chức thực hiện quyết liệt. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trường đã tập trung vào 

nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện Chương trình GDPT 2018, trong đó tập trung nâng cao 

chất lượng dạy và học, đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới, 

chuẩn bị các điều kiện đề nghị Sở GD&ĐT đánh giá ngoài để công nhận trường đạt 

kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2023-

2028.  

Công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền kịp thời. Những hạn chế, yếu kém 

dần dần được khắc phục. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đã nêu cao tinh thần trách 

nhiệm trong công tác và giảng dạy. Học sinh có thái độ và động cơ học tập đúng đắn. 

Việc bố trí, sắp xếp đội ngũ CB, GV, NV thực hiện đúng quy định và có hiệu quả.  

Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được bổ sung, trường lớp ngày càng khang 

trang sạch đẹp hơn. Công tác xã hội hóa giáo dục đi vào thực chất hơn. Cuộc vận động 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” kết hợp các cuộc 

http://ictu.edu.vn/tu-sach-phap-luat/2328-nghi-quyet-so-29-nq-tw-ve-doi-moi-can-ban-toan-dien-giao-duc-va-dao-tao-dap-ung-yeu-cau-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-trong-dieu-kien-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-va-hoi-nhap-quoc-te-da-duoc-hoi-nghi-trung-uong-8-khoa-xi-thong-qua.html


vận động và phong trào thi đua trong trường tiếp tục phát huy hiệu quả.  Chất lượng 

giáo dục toàn diện được duy trì đảm bảo chất lượng trường chuẩn Quốc gia.  

Trên đây là báo cáo công khai theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT, nhằm minh 

bạch các thông tin có liên quan đến nhà trường để nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, 

người lao động, học sinh, gia đình học sinh và xã hội biết, tham gia giám sát hoạt động 

của nhà trường./. 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT H. Điện Biên (BC); 

- Website, hòm thư điện tử, công khai bảng tin; 

- Lưu: VT. 
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